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Học viện Chính sách và Phát triển (APD) được 
thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 
04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường 
Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục đại học 
quốc dân. Về tổ chức, Học viện trực thuộc Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư – cơ quan của Chính phủ, thực hiện 
chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, tham mưu đề xuất các chính sách 
kinh tế vĩ mô và thống kê. 

Học viện có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao bậc Đại học và sau Đại học; nghiên cứu, 
bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách theo 
yêu cầu phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư 
và của đất nước. Học viện đã đạt chứng nhận Kiểm 
định Chất lượng Trường và 03 ngành đào tạo bậc 
Đại học. Với xu thế hội nhập để phát triển, hiện nay 
Học viện đang triển khai nhiều chương trình hợp tác 
với các trường Đại học như Đại học Indiana, Đại học 
Purdure, Đại học Middlesex, … và các tổ chức quốc 
tế như KOICA, USAID, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt 
Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Với chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo, năm 
2023 Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh 
1.550 chỉ tiêu các chương trình đại học chính quy 
hệ chuẩn và chương trình chất lượng cao cho 10 mã 
ngành và 20 chuyên ngành đào tạo để giúp các em 
học sinh trung học phổ thông và các bậc phụ huynh 
tìm hiểu, lựa chọn ngành và chuyên ngành khi đăng 
ký xét tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển, 
chúng tôi trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Giới thiệu 
các ngành, chuyên ngành tuyển sinh năm 2023”.

Là mái trường hiện đại, năng động và thân thiện của 
các bạn sinh viên, Học viện Chính sách và Phát triển 
hân hạnh chào đón các bạn về ngôi nhà chung APD.
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chuyên ngành
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88%

98 %

9

10

5.000

Phương thức  
tuyển sinh

CƠ HỘI VIỆC CỦA SINH VIÊN
SAU TỐT NGHIỆP

Tổ hợp 
xét tuyển

Ngành đào tạo

SINH VIÊN  
CHÍNH QUY

06
21
30 CÂU LẠC BỘ

CHƯƠNG  TRÌNH 
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI  HỌC

CHƯƠNG  TRÌNH 
ĐẠI  HỌC

Ngôn ngữ Anh

Kinh tế số

Kinh tế quốc tế

Kinh tế

Quản trị kinh doanh

Luật Kinh tế

Quản lý nhà nước

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán

Kinh tế phát triển

D10  

SINH  VIÊN CÓ  VIỆC LÀM  

SAU TỐT NGHIỆP 6  THÁNG

SINH  VIÊN CÓ  VIỆC LÀM  

SAU TỐT NGHIỆP 12  THÁNG

4 5Thông tin tuyển sinhThông tin tuyển sinh

PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế 
của Bộ GD&ĐT 

PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển kết hợp kết quả học 
tập THPT và đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp 
tỉnh/thành phố 

PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học 
tập THPT và chứng chỉ năng lực quốc tế  

PHƯƠNG THỨC 4: Xét tuyển kết hợp kết quả học 
tập THPT và chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế  

PHƯƠNG THỨC 5: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi 
đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia Hà Nội 

PHƯƠNG THỨC 6: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi 
đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội 
(ĐGTD) 

PHƯƠNG THỨC 7: Xét tuyển dựa trên kết quả học 
tập THPT 

PHƯƠNG THỨC 8: Xét tuyển dựa trên kết quả thi 
Tốt nghiệp THPT năm 2023 
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KINH TẾ

7310101

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ 
NGUỒN NHÂN LỰC

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Mục tiêu đào tạo 

Liên hệ: 
Khoa Kinh tế - Học viện Chính sách 
và Phát triển

Phòng C.201, trụ sở Học Viện CS&PT, 
KĐT Sudico Nam An Khánh,
 An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

http://apd.edu.vn/khoa-quan-

tri-kinh-doanh 

khoakinhte@apd.edu.vn

0243.7957363 (giờ hành chính)

facebook.com/KhoaKinhteAPD

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN BIỆT

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO  (năm)

128
3,5-4

9Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực

Cử nhân tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và quản 
lý nguồn nhân lực sẽ lĩnh hội được tư duy quản lý 
nguồn nhân lực trên góc độ kinh tế học kết hợp với 
các kiến thức chuyên sâu về quản lý nguồn nhân lực 
cấp độ doanh nghiệp, tổ chức. Do vậy, cử nhân tốt 
nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, 
cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo phát triển nguồn 
nhân lực cả ở các cơ quan quản lý, hoạch định 
chiến lược và cấp độ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế:

Cơ quan quản lý hành chính nhà nước, tổ chức 
đoàn thể, xã hội từ cấp trung ương đến địa 
phương.

Các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng và các 
tổ chức kinh tế với các vị trí chuyên viên, quản 
lý phòng, ban nhân sự.

Thực hiện các công việc nghiên cứu, giảng 
dạy tại các viện nghiên cứu và trường đại học 
về kinh tế và quản lý.

Tự khởi nghiệp, thành lập, vận hành các tổ 
chức cung ứng lao động, giới thiệu việc làm, tư 
vấn phát triển nguồn nhân lực.

Cử nhân ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân 
lực được trang bị kiến thức nền tảng tốt để 
phát triển lên các vị trí lãnh đạo các cơ quan 
quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ 
chức kinh tế

Chương trình đào tạo Kinh tế và quản lý 
nguồn nhân lực được thiết kế hiện đại, các 
môn học được lựa chọn cẩn thận trên cơ sở 
khảo sát các chương trình đào tạo trong 
nước và quốc tế.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh 
tế và quản lý nguồn nhân lực được thiết kế 
trên góc độ kinh tế học kết hợp với các 
kiến thức chuyên sâu về quản lý nguồn 
nhân lực cấp độ doanh nghiệp, tổ chức. 

Do vậy, cơ hội việc làm của cử nhân tốt 
nghiệp chuyên ngành Kinh tế và quản lý 
nguồn nhân lựuc sẽ rộng mở hơn các 
chương trình đào tạo tập trung vào mảng 
quản trị nhân lực.

Các môn học có tính thực tiễn và khả năng 
vận dụng cao, các môn chuyên ngành của 
chương trình đào tạo yêu cầu làm các bài 
tiểu luận như nhiệm vụ của một nhân viên 
làm về mảng nhân lực tại các cơ quan, 
doanh nghiệp. Do vậy, người học có thể 
vận dụng được hiệu quả kiến thức vào thực 
tiễn ngay khi mới ra trường.

Thành thạo phương pháp nghiên cứu định tính và 
định lượng để thực hiện các hoạt động nghiên cứu 
các nội dung về kinh tế và quản lý nguồn nhân lực.

Sử dụng thành thạo các công cụ để khai thác dữ liệu 
lớn do các tổ chức chuyên nghiệp cung cấp nhằm 
thực hiện các hoạt động nghiên cứu về kinh tế và 
quản lý nhân lực. 

Thành thạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản 
lý nhân lực để xây dựng nhóm làm việc để thực hiện 
các nhiệm vụ hoạch định chiến lược, kế hoạch, thực 
thi chính sách quản lý nhân lực cho các doanh 
nghiệp, tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước.

Thành thạo các phương pháp sử dụng kỹ năng quản 
lý, lãnh đạo để tạo động lực cho các cán bộ cấp dưới 
để hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức, doanh 
nghiệp.

Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn 
nhân lực sẽ lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về kinh tế, 
xã hội, quản lý làm nền tảng nghiên cứu chuyên sâu về 
kinh tế và quản lý nguồn nhân lực. Chương trình đào tạo 
Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực của Khoa kinh tế, Học 
viện Chính sách Phát triển được xây dựng nhằm đào tạo 
và cung cấp cho xã hội những nhà hoạch định, quản lý, 
phát triển nguồn nhân lực ở cả cấp độ quốc gia và tổ 
chức, tạo ra những cử nhân quản lý nguồn nhân lực có tư 
duy quản lý nguồn nhân lực trên góc độ kinh tế học kết 
hợp với các kiến thức chuyên sâu về quản lý nguồn nhân 
lực cấp độ doanh nghiệp, tổ chức với phương pháp làm 
việc hiện đại với thái độ tích cực, phù hợp với thời đại 
chuyển đổi số

Phát triển nguồn nhân lực

Kinh tế nguồn nhân lực 1, 2

Phân tích và quản lý thực hiện công việc

Phân tích dữ liệu nhân sự

Tổ chức và định mức lao động

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Quản trị nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực  tổ chức công

Quan hệ lao động

Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực8

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆPĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 
CỦA CHUYÊN NGÀNH

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH
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Sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế và 
Logistics sẽ được cung cấp hệ thống kiến thức 
về thương mại quốc tế, vận tải hàng hóa quốc tế, 
chính sách logistics, các nghiệp vụ liên quan đến 
lĩnh vực logistics như kho, bao bì, hệ thống thông 
tin… Sinh viên có cơ hội tham gia các cuộc thi có 
tính chuyên môn cao như Tài năng trẻ Logistics 
Việt Nam, giao lưu, gặp gỡ các chuyên gia giàu 
kinh nghiệm đến từ các cơ quan quản lý nhà nước 
và các doanh nghiệp để bổ sung kiến thức thực tế 
và các kỹ năng mềm quan trọng cho cơ hội nghề 
nghiệp sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo 
đề cao tính thực tiễn, sinh viên sớm được thực 
hành, thực tiễn tại các doanh nghiệp, tổ chức và 
cơ quan quản lý nhà nước.

Cử nhân chuyên ngành Thương mại quốc tế và 
Logistics thuộc ngành Kinh tế quốc tế được đào tạo 
kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực logistics và 
chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay như thuế, vận tải 
hàng hóa quốc tế, nghiệp vụ trong quản trị kho, bao 
bì, đóng gói, giao nhận, mua sắm, quản trị logistics 
kinh doanh…, có khả năng vận dụng các kiến thức và 
kỹ năng đã được đào tạo để tham gia vào quá trình 
phân tích, hoạch định chính sách và hoạt động quản 
lý liên quan đến lĩnh vực thương mại quốc tế cũng 
như logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Liên hệ: KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển, 

KĐT Nam An Khánh, An Thượng, 

Hoài Đức, Hà Nội 

http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te-

doi-ngoai

khoaktqt@gmail.com     

024 37957350

https://www.facebook.com/

kinhtequocte.apd

Vận tải và giao nhận quốc tế
Đàm phán trong kinh doanh quốc tế
Logistics cơ bản
Quản trị logistics kinh doanh
Pháp luật thương mại và vận tải hàng hóa quốc tế
Quản trị kho và bao bì
Thuế trong thương mại quốc tế
Hệ thống thông tin quản lý trong logistics
Kinh doanh quốc tế
Chính sách logistics
Thương mại điện tử
Thư tín thương mại

CÁC KỸ NĂNG 
NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

K inh  tế quốc tế

7310106

Thương mại quốc tế  
và logistics

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách 
về thương mại quốc tế và logistics làm việc 
tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh 
tế - xã hội từ trung ương đến địa phương; 

Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở 
giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; 

Nhân viên trong khu vực doanh nghiệp 
làm việc tại bộ phận xuất nhập khẩu, 
mua hàng,… của các doanh nghiệp sản 
xuất thương mại, bộ phận nghiệp vụ tại 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực giao nhận vận tải (forwarder), các 
hãng tàu, hàng hàng không, các công ty 
logistics trong và ngoài nước… 

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO  (năm)

130

3,5-4

14 15Chuyên ngành Thương mại quốc tế và logisticsChuyên ngành Thương mại quốc tế và logistics
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Chuyên ngành Đầu tư 43Kinh tế hợp tác20

Sinh viên tự chọn các môn học của các chuyên ngành 

khác trong Học viện như:

Kế toán

Marketing

Tài chính ngân hàng

Logistics

Thương mại quốc tế

Quản trị kinh doanh 

Kinh tế và kinh doanh số

Luật

Đầu tư

Đấu thầu và quản lý dự án

Làm việc tại các tổ chức kinh tế hợp 
tác như hợp tác xã, tổ hợp tác;

Quản lý hoặc tự xây dựng tổ chức 
kinh tế hợp tác;

Chuyên viên, nghiên cứu viên tại các
bộ, sở, ban, ngành hoặc các tổ chức 
phi chính phủ, đặc biệt tại các cơ quan 
có liên quan đến quản lý và phát triển 
khu vực kinh tế tập thể;

Các vị trí công việc liên quan đến xây
dựng quan hệ hợp tác phát triển trong 
kinh tế và kinh doanh như: phát triển 
thị trường, phát triển chuỗi giá trị.

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-ke-hach-phat-trien

024 37957366 

 

https://www.facebook.com/
Khoa-Kinh-tế-phát-triển-APD-682910635179551

Hợp tác phát triển
Chính sách và pháp luật trong hoạt động kinh tế 
hợp tác

Thống kê kinh tế hợp tác
Quản lý đơn vị kinh tế hợp tác
Nghiên cứu thị trường

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO  (năm)
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Kinh tế phát triển

7310105

Kinh tế hợp tác

Ngành đào tạo: 

Mã số:

Chuyên ngành:

21Kinh tế hợp tác

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế Hợp tác chuyên 

sâu về phát triển các mô hình kinh tế tập thể, có năng 

lực và kỹ năng tốt về hợp tác phát triển trong kinh tế và 

kinh doanh, có năng lực tổng hợp của sinh viên khối 

các trường kinh tế như marketing, quản trị, tài chính - 

kế toán, thống kê, và các kiến thức cơ bản về kinh tế và 

kinh doanh khác 

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHUYÊN NGÀNH

Sinh viên được cung cấp những nguyên lý và 

thực tiễn phát triển khu vực kinh tế hợp tác 

trong và ngoài nước, được trang bị kiến thức 

và kỹ năng về hợp tác phát triển, và được 

thực hành nghiệp vụ thường xuyên tại các tổ 

chức kinh tế hợp tác, đồng thời được đa dạng 

hóa kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ theo tập 

hợp môn học mà sinh viên lựa chọn.



Người học nắm vững kỹ năng xây dựng chiến lược 
kinh doanh, mô hình kinh doanh truyền thống và 
mô hình đổi mới sáng tạo, thành thạo công cụ thu 
thập và phân tích dữ liệu từ khách hàng, đối thủ 
cạnh tranh, các đối tác liên quan để giải quyết 
các vấn đề kinh doanh.

Người học vận dụng linh hoạt và thành thạo các 
công cụ kinh doanh online; hiểu và ứng dụng các 
công nghệ 4.0 trong doanh nghiệp để nâng cao 
năng lực cạnh tranh; đồng thời thực hiện được 
các cuộc điều tra nghiên cứu thị trường và phân 
tích môi trường kinh doanh;

Cập nhật và vận dụng được sự thay đổi về chính 
sách, qui định liên quan đến sản xuất kinh doanh 
ở Việt Nam để giải quyết những vấn đề phát sinh 
trong thực tiễn.

Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp thuộc ngành 
Quản trị kinh doanh đào tạo kiến thức chuyên sâu về 
kinh tế, quản trị kinh doanh; các nghiệp vụ quan trọng 
để trở thành chuyên viên, nhà quản trị các lĩnh vực 
khác nhau của tổ chức, doanh nghiệp, hoặc tự khởi 
nghiệp, thành lập và vận hành doanh nghiệp.

 Chuyên viên kinh doanh

Chuyên viên thẩm định dự án

Chuyên viên quản lý tài chính

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Chuyên viên marketing

Chuyên viên quản trị nhân lực

Tự khởi sự và phát triển doanh

Liên hệ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

khoaqtkd@apd.edu.vn      

024 3795 7351

https://www.facebook.com/

quantrikinhdoanhhocvienCSPT 

Digital Marketing
Nghiên cứu thị trường
 Quản lý bán hàng
 Quản lý chuỗi cung ứng
 Quản trị tổ chức sự kiện
 Quản trị công nghệ
 Quản trị chiến lược
 Quản trị nhân lực
 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 Tài chính doanh nghiệp

Sinh viên quản trị doanh nghiệp sẽ được cung 
cấp hệ thống kiến thức về khởi nghiệp, quản trị 
tổ chức, quản trị doanh nghiệp, lập phương án 
kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, 
quản trị marketing, quản trị bán hàng… Ngoài 
ra, sinh viên còn nắm vững các kỹ năng mềm 
cần thiết. Sinh viên có cơ hội giao lưu, gặp gỡ 
các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chương trình 
đề cao tính thực tiễn, sinh viên sớm được thực 
hành tại doanh nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA  CHUYÊN NGÀNH

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Quản trị kinh  doanh

7340101

Quản trị doanh ngh iệp

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO  (năm)
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Hướng dẫn viên du lịch

Quản lý lưu trú

Quản trị tổ chức sự kiện

Quản lý dịch vụ ăn uống chuyên nghiệp

Truyền thông và quan hệ khách hàng

Marketing và kinh doanh dịch vụ

Đại lý du lịch và lữ hành

Chuyên viên tại các sở, ban ngành  
về du lịch

Quản trị kinh doanh

7340101

Quản trị kinh doanh du lịch

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch được thiết kế 
cập nhật theo chương trình của các trường nổi tiếng 
của thế giới và tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam đáp 
ứng các tiêu chuẩn trong đào tạo lĩnh vực quản trị và 
kinh doanh du lịch.

Mục tiêu đào tạo 

Thành lập, điều hành một doanh nghiệp du 
lịch dịch vụ

Thiết kế, diều hành chương trình du lịch

Hướng dẫn du lịch

Điều hành, quản trị các nghiệp vụ tại các cơ 
sở lưu trú

Thiết kế, điều hành các chiến lược kinh 
doanh du lịch trực tuyến 

Xây dựng các chiến lược Marketing dưới 
quan điểm Marketing số 

Sinh viên được trang bị kiến thức sâu rộng 
về du lịch, văn hoá, kỹ năng nghiệp vụ vững 
chắc về quản trị kinh doanh du lịch, quản lý 
và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện 
du lịch. Sinh viên có cơ hội giao lưu, gặp gỡ 
các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chương 
trình đề cao tính thực tiễn, sinh viên sớm 
được thực hành tại doanh nghiệp du lịch. 

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
CHUYÊN BIỆT CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT 
CỦA CHUYÊN NGÀNH

Liên hệ: 
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Học viện Chính sách và Phát triển, 

KĐT Nam An Khánh, An Thượng, 

Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-quan-

tri-kinh-doanh 

khoaqtkd@apd.edu.vn                  

024.37957351

https://www.facebook.com/

quantrikinhdoanhhocvienCSPT 

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

 Digital Marketing/Marketing du lịch
 Quản trị kinh doanh lữ hành
 Quản trị kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch
 Kinh doanh du lịch trực tuyến
 Quản trị chiến lược
 Quản trị lễ tân và buồng khách sạn
 Quản trị kinh doanh nhà hàng
 Quản trị điều hành chương trình du lịch
 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 Quy hoạch và chiến lược phát triển du lịch

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO  (năm)
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Người học thiết kế các mô hình kinh doanh cho 
doanh nghiệp, đặc biệt đề xuất dưới quan điểm 
marketing; Sử dụng thành thạo các công cụ 
truyền thông marketing dựa trên nền tảng truyền 
thống và nền tảng số.

Người học thực hiện được các cuộc điều tra 
nghiên cứu marketing và phân tích môi trường 
kinh doanh; Sử dụng được một số công cụ phần 
mềm, phân tích, giải thích các vấn đề cơ bản 
trong thực tiễn quản trị marketing; Nắm vững 
việc lập kế hoạch marketing của tổ chức/doanh 
nghiệp trong môi trường truyền thống và môi 
trường internet. Sử dụng thành thạo các công cụ 
định vị thương hiệu và quản trị thương hiệu đối với 
tổ chức/doanh nghiệp.

Chuyên ngành Quản trị marketing hướng đến mục tiêu 
trạng bị cho sinh viên các kiến thức, kinh nghiệm và kĩ 
năng chuyên sâu về quản trị marketing trong doanh 
nghiệp và tổ chức; đáp ứng nghiệp vụ của các cơ quan 
dịch vụ marketing.

Chuyên viên Digital Marketing

Chuyên viên Marketing

Quản trị phân phối và bán hàng

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Chuyên viên phát triển và quản trị 
thương hiệu

Liên hệ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-quan-tri-kinh-doanh

khoaqtkd@apd.edu.vn      

024 3795 7351

https://www.facebook.com/

quantrikinhdoanhhocvienCSPT

Quản trị marketing
Quản trị thương hiệu
Digital Marketing
Thương mại điện tử
Marketing dịch vụ
Quản trị công nghệ
Quản trị chiến lược
Truyền thông marketing tích hợp
Quản trị tổ chức sự kiện

Sinh viên được cung cấp khối kiến thức có 
hệ thống, toàn vẹn về chuyên ngành Quản 
trị Marketing với những lĩnh vực cụ thể như: 
Nghiên cứu thị trường, Quản trị bán hàng, 
Quan hệ công chúng, Quản trị thương hiệu… 
Qua đó, giúp sinh viên có kiến thức và kỹ 
năng chuyên sâu thuộc chuyên ngành Quản 
trị Marketing. Sinh viên có cơ hội giao lưu, gặp 
gỡ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chương 
trình đề cao tính thực tiễn, sinh viên sớm được 
thực hành tại doanh nghiệp

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA  CHUYÊN NGÀNH

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Quản trị kinh  doanh

7340101

Quản trị marketing

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:
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Liên hệ:  KHOA TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

Học viện Chính sách và Phát triển, 

KĐT Nam An Khánh, An Thượng, Hoài 

Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-tai-chinh-

tien-te                  

(024) 3747 3186

https://www.facebook.com/

khoaTCDT.APD
Khối/ban tài chính – kế toán của 
các doanh nghiệp.

Ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tín dụng khác.

Công ty chứng khoán, công ty tài 
chính, quỹ đầu tư.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
(bộ phận tài chính - kế toán của 
các doanh nghiệp FDI, ngân 
hàng nước ngoài, công ty chứng 
khoán, quỹ đầu tư nước ngoài).

Cơ quan quản lý tài chính cấp 
Trung ương hoặc địa phương.

Các trường Đại học, viện nghiên 
cứu, tổ chức tài chính quốc tế 
(World Bank, ADB, IMF).

Cử nhân chuyên ngành Tài chính được trang bị kiến thức 
giáo dục đại cương là nền tảng chung, góp phần xây 
dựng thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận 
để học tập, nghiên cứu và làm việc trọn đời; kiến thức 
cơ bản về khối ngành kinh doanh và quản lý cho phép 
sinh viên vận dụng các công cụ phân tích kinh tế và kinh 
doanh,giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và quản 
trị doanh nghiệp; kiến thức cơ sở ngành và kiến thức 
ngành tài chính – ngân hàng là các kiến thức cốt lõi đặc 
trưng, liên quan trực tiếp ngành tài chính – ngân hàng, 
làm nền tảng cho sinh viên tiếp cận các kiến thức chuyên 
ngành. Đặc biệt, khối kiến thức chuyên ngành sẽ  tập 
trung vào các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, tài 
chính liên quan đến các hoạt động đầu tư, quản trị, phân 
tích tài chính.... Đồng thời, cử nhân chuyên ngành Tài 
chính có kiến thức rộng về lý luận và thực tiễn của kinh 
tế thị trường; có đủ năng lực tham gia phân tích, hoạch 
định và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình đầu 
tư tài chính trên phạm vi nền kinh tế, của ngành và từng 
địa phương cũng như các doanh nghiệp. Những kiến 
thức chuyên ngành tập trung nhiều vào khả năng thực 
hiện các hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư tài chính.

Tài chính doanh nghiệp
Thuế
Kế toán quản trị
Thẩm định dự án đầu tư
Thị trường chứng khoán
Quản lý danh mục đầu tư
Chứng khoán phái sinh.

Cử nhân chuyên ngành Tài chính có kỹ năng và nghiệp 
vụ chuyên nghiệp trên tất cả các mặt hoạt động của 
lĩnh vực Tài chính; có kỹ năng phân tích, tổng hợp và 
đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế tài 
chính ở tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt là các nghiệp 
vụ phân tích tài chính, phân tích đầu tư, thẩm định 
tín dụng, thẩm định tài chính dự án, nghiệp vụ quản lý 
quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư 
chứng khoán; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng 
thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng bán hàng, kỹ năng 
thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công 
việc hàng ngày.

Chương trình học của chuyên ngành Tài chính được 
thiết kế đặc thù, cập nhật xu hướng phát triển mới 
nhất của thị trường. Đồng thời, chuyên ngành Tài chính 
cũng cung cấp cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp đa 
dạng, phục vụ cho nhiều vị trí công việc khác nhau từ 
quản lý tài chính công, quản trị tài chính doanh nghiệp 
cho tới quản lý đầu tư.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành 
Tài chính có thể làm việc tại nhiều tổ chức 
khác nhau. Đồng thời, cử nhân Tài chính 
có triển vọng nghề nghiệp trở thành các 
nhà quản lý, nhà quản trị cấp cao, chủ 
doanh nghiệp hoặc chuyên gia về Tài 
chính ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Một 
số địa chỉ cơ hội nghề nghiệp như sau:

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Tài chính

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Mục tiêu đào tạo 

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHUYÊN NGÀNH

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

NĂMTC
128 3,5-4

Tổng số tín chỉ Thời gian đào tạo

28 Chuyên ngành Tài chính 29Chuyên ngành Tài chính



Tài chính

– Ngân hàng

7310101

Ngân hàng

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Chuyên viên tại các ngân hàng, đoanh 
nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức tín 
dụng khác trong nước cũng như quốc tế: 
Chuyên viên nguồn vốn, chuyên viên tín 
dụng, chuyên viên đầu tư, chuyên viên kế 
toán, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên 
viên thanh toán quốc tế, chuyên viên 
quan hệ khách hàng, giao dịch viên, kế 
toán viên, kiểm soát viên, kiểm toán viên 
nội bộ…; 

Nhà quản trị, nhà quản lý, nhà điều hành 
tại các ngân hàng, doanh nghiệp, tổ chức 
tài chính và các tổ chức tín dụng khác sau 
một thời gian tích lũy kinh nghiệm và kiến 
thức, năng lực chuyên môn; 

Giảng viên, nghiên cứu viên ngành Tài 
chính – Ngân hàng tại các trường đại 
học và viện nghiên cứu trong nước, nước 
ngoài.

Chương trình học của chuyên ngành Ngân 
hàng được xây dựng với phương pháp giáo 
dục đổi mới, phát huy hiệu quả khả năng 
tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đồng 
thời, chuyên ngành Ngân hàng cũng cung 
cấp cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp và 
kiến thức thực tiễn được thiết kế qua các 
môn học chuyên ngành và chương trình 
kiến tập, thực tập tại các ngân hàng, tổ 
chức tài chính; giúp sinh viên tự tin và sẵn 
sàng với công việc sau khi ra trường.

31

Liên hệ: 
KHOA TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT 

Nam An Khánh, An Thượng, Hoài Đức, 

Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-tai-chinh-

tien-te

khoaqtkd@apd.edu.vn                 

(024) 3747 3186

https://www.facebook.com/

khoaTCDT.APD 

Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, quản lý; có 
kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng, hoạt động của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài 
chính trung gian phi ngân hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế 
vận hành và quản lý của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng 
có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ 
thống ngân hàng, từ đó góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

Mục tiêu đào tạo 

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có kỹ năng về 
nghiệp vụ chuyên nghiệp trên hoạt động của các 
loại hình ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác 
trong nước và quốc tế như kế toán, nguồn vốn, 
tín dụng, thanh toán quốc tế, đầu tư tài chính, 
quản trị rủi ro, vv. và một số kỹ năng nghiệp vụ 
quan trọng khác trong đầu tư, tài chính doanh 
nghiệp, tài chính công, tài chính quốc tế. 

Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có khả năng 
nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề lý luận 
và thực tiễn một cách khoa học; có kỹ năng làm 
việc theo nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý thông 
tin, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin 
học để giải quyết cá công việc liên quan.

Ngân hàng thương mại
Kế toán Ngân hàng
Phân tích báo cáo tài chính
Thẩm định tín dụng
Ngân hàng trung ương
Marketing Ngân hàng.

KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN BIỆT

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHUYÊN NGÀNH
NĂMTC

128 3,5-4
Tổng số tín chỉ Thời gian đào tạo

Chuyên ngành Ngân hàng Chuyên ngành Ngân hàng30



Sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng đa dạng 
yêu cầu của nhà tuyển dụng nói riêng và thị 
trường lao động nói chung, có khả năng xử lý 
các sự vụ của cơ quan về quản lý tài chính, 
nhân sự, hành chính, quản lý và thẩm định dự 
án đầu tư, đấu thầu dự án, quản lý và phân tích 
dữ liệu, …

Sinh viên được tạo môi trường hợp để phát 
triển kỹ năng tư duy, kỹ năng phân tích chính 
trị, phân tích giá trị – lợi ích trong quá trình 
chính sách công. 

Vận dụng tốt kiến thức chuyên sâu và nâng 
cao về chính sách công cho phát triển thương 
mại, quản trị công và những vấn đề về thể chế, 
phân cấp, quy trình chính sách, hoạch định 
chính sách phát triển, quản trị dự án công… 
vào thực tiễn việc làm.Ứng dụng được công 
nghệ thông tin vào công việc và kỹ năng làm 
việc chuyên nghiệp.

Đào tạo các cử nhân chuyên ngành 
Quản lý công có phẩm chất đạo đức 
tốt, được trang bị kiến thức cơ bản và 
chuyên sâu về quản lý khu vực công, có 
kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh 
giá, hoạch định và tổ chức thực hiện 
các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế – xã hội ở các đô thị, các khu vực và 
các vùng trong lĩnh vực hành chính sự 
nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ 
công; có khả năng nghiên cứu và học 
tập ở các cấp bậc cao hơn.

Tham gia quản lý trực tiếp các 
dự án của Nhà nước: Quản lý dự 
án công như công trình xây dựng, 
công trình nghiên cứu...

Làm việc trong các doanh 
nghiệp công ty, các tổ chức tài 
chính, tín dụng của Nhà nước.

Làm nghiên cứu viên về khoa 
học Hành chính, khoa học Quản 
lý ở các cơ sở nghiên cứu Nhà 
nước, hay các cơ quan tham mưu 
hoạch định chiến lược, chính 
sánh của Đảng và Nhà nước.

Giảng viên các trường đại học, 
cao đẳng về ngành quản lý nhà 
nước.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có 
khả năng phân tích, tư vấn và xây 
dựng chính sách cho cơ quan; 
quản lý và thực thi hiệu quả chính 
sách phát triển của tổ chức. 
Trong quá trình học tập, các học 
viên được đi thực tế, giao lưu học 
thuật với các chuyên gia, chính 
khách, các nhà khoa học uy tín 
trong nước và quốc tế.

Liên hệ: KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Quản lý

nhà nước

7310205

Quản lý  công

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-chinh-sach-cong         

0919 314 881

https://www.facebook.com/khoachinhsachcong/ 

Chính sách xã hội
Quản trị chiến lược
Hành chính công
Marketing dịch vụ công
Quản lý nhà nước về kinh tế
Đầu tư công
Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công
Quản lý tài chính công
Chính sách công

Hiện nay, Khoa Chính sách công đang thực hiện đào tạo 
2 chương trình: cử nhân và thạc sĩ và tiến tới đào tạo 
trình độ tiến sĩ chuyên ngành Chính sách công.Khoa hiện 
nay đang là địa chỉ tin cậy của các học viên đến từ các 
cơ quan Trung ương, Địa phương, các Doanh nghiệp và 
sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học trong và 
ngoài nước có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHUYÊN NGÀNH

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Chuyên ngành Quản lý công 33Chuyên ngành Quản lý công32

NĂMTC

Tổng số tín chỉ Thời gian đào tạo



Cán bộ pháp lý, cán bộ quản trị trong 
doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; 

Cán bộ, công chức trong các cơ quan 
nhà nước hoặc cơ quan tư như công 
ty luật hay văn phòng công chứng; 

Nghiên cứu viên, giảng viên giảng 
dạy trong các cơ sở nghiên cứu, đào 
tạo luật; 

Nghiên cứu, thực hành pháp luật tại 
các đơn vị dịch vụ tư vấn pháp luật, 
các tổ chức xã hội.

Kỹ năng soạn thảo văn bản: hồ sơ thủ 
tục hành chính; hợp đồng dân sự, di 
chúc, đơn khởi kiện và văn bản khác 
trong quan hệ dân sự; đơn khiếu nại, 
đơn tố cáo trong quan hệ hành chính; 

Kỹ năng tư vấn, đàm phán: tư vấn, 
đàm phán hợp đồng thương mại, hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế, giải 
quyết tranh chấp thương mại;

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: hùng 
biện, phản biện, tranh luận; làm việc 
nhóm; nghiên cứu khoa học, phát hiện 
và giải quyết các tình huống pháp lý.

Đào tạo cử nhân ngành Luật Kinh tế có 
phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 
khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh 
tế - xã hội, quản lý kinh tế; có kiến thức 
chuyên sâu về pháp luật trong các lĩnh 
vực kinh tế đặc biệt chú trọng pháp 
luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, 
pháp luật đấu thầu, luật thương mại 
quốc tế; có tư duy khoa học, độc lập 
và sáng tạo; có khả năng tự nghiên 
cứu bổ sung kiến thức, tích lũy kinh 
nghiệm nghề nghiệp.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, khoa học xã 
hội và nhân văn, kinh tế học, chính sách công và 
pháp luật và nhà nước cũng như khả năng phân 
tích, đánh giá và nhìn nhận các vấn đề cơ bản đó 
trong bối cảnh thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên 
sâu gồm: lý thuyết, nguyên lý và phương pháp 
vận dụng các kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, pháp lý, có khả năng tự cập nhật những 
thay đổi của pháp luật sau khi tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo định hướng sinh viên đạt 
được những kỹ năng chuyên môn cơ bản như: áp 
dụng các quy định pháp luật để giải quyết các 
công việc hàng ngày; đảm bảo tuân thủ đúng pháp 
luật, tránh các rủi ro pháp lý; tư vấn, soạn thảo các 
văn bản pháp lý liên quan tới doanh nghiệp trong 
giao dịch, hợp đồng, đầu tư; đề xuất phương án 
và tham gia xử lý những tình huống pháp lý phát 
sinh trong kinh doanh, cạnh tranh, giải quyết tranh 
chấp kinh tế;

Cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành nghề 
nghiệp trong quá trình học bao gồm: vận dụng kiến 
thức nghiệp vụ trong học tập và công tác;

Hình thành cho sinh viên khả năng làm việc độc 
lập, giải quyết công việc; khả năng thuyết trình; 
tham gia cộng tác, liên hệ học hỏi trao đổi, làm 
việc; có ý thức hợp tác, trung thực, chủ động trong 
làm việc nhóm; có bản lĩnh trình bày quan điểm 
riêng trong việc giải quyết những vấn đề pháp lý. 

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tôn 
trọng và chấp hành pháp luật; có ý thức tổ chức 
kỷ luật; tinh thần cầu thị, chủ động, sáng tạo, 
nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.

Luật Kinh tế

7310101

Luật Đầu tư – 

Kinh doanh

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Liên hệ: KHOA LUẬT KINH TẾ 

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-luat-kinh-te

khoaluatkinhte@apd.edu.vn                 

0243.7957355 (giờ hành chính) 

facebook.com/khoaluatkinhte_apd

Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể

VỀ KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG

VỀ THÁI ĐỘ

1 2

3

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

126TỔNG SỐ TÍN CHỈ

KỸ NĂNG NGHỀ NGH IỆP

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Chuyên ngành Luật đầu tư - Kinh doanh34 Chuyên ngành Luật đầu tư - Kinh doanh 35

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO

(năm)

3,5-4



35Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toánChuyên ngành Kế toán - Kiểm toán34

Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế 
toán tổng hợp; kế toán trưởng; Phụ trách 
Kế toán; Giám đốc tài chính…

Kiểm toán viên; kiểm toán nội bộ; tư vấn 
tài chính; 

Giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực kế 
toán kiểm toán

Cán bộ thuế, kế toán từ Trung ương đến 
địa phương.

Kế toán – Kiểm toán

7340301

Kế toán – Kiểm toán

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Kế toán - 
Kiểm toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 
khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức 
cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức 
và kỹ năng chuyên sâu về kế toán - kiểm toán; thiết 
kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế 
toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính 
trung gian); có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến 
thức theo yêu cầu công việc.

Mục tiêu đào tạo 

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính 

Kế toán quản trị

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán thuế

Kế toán ngân hàng

Chuẩn mực kế toán (VAS, IFRS)

Kiểm toán căn bản

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán nội bộ

Phân tích báo cáo tài chính

Kế toán các công ty đa quốc gia

Kế toán thực hành

Kế toán quốc tế

Đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm 
luôn đổi mới và cải tiến nội dung và phương pháp 
giảng dạy đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chương 
trình tạo được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa 
lý thuyết nền tảng với vận dụng thực tế. Phát 
triển việc dạy học theo hướng phát huy tính tích 
cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người 
học làm trung tâm. Trong quá trình học, sinh viên 
được tiếp xúc thực tế với hóa đơn chứng từ của 
doanh nghiệp và được thực hành trực tiếp trên 
phần mềm kế toán, phần mềm excel…

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHUYÊN NGÀNH

Liên hệ: 
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Học viện Chính sách và Phát triển, 

KĐT Nam An Khánh, An Thượng, 

Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-ke-

toan-kiem-toan 

(04) 37957365

https://www.facebook.com/

khoaKTKT.APD 

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

37Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
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TỔNG SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO  (năm)

Đào tạo cho người học những kiến thức cơ bản về 
dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế, 
nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số của các tổ 
chức và doanh nghiệp trong thời đại số.

Đào tạo những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh 
và thương mại dựa trên nền tảng số; marketing 
số, an toàn và bảo mật dữ liệu, mạng máy tính và 
truyền thông trong nền kinh tế số.  Ngoài ra, quá 
trình đào tạo cũng cung cấp cho người học kiến 
thức về thiết kế, vận hành và khai thác các công 
cụ trên nền tảng web để phát triển kinh doanh 
nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, 
phát triển, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghiên cứu 
khoa học, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc 
nhóm; kỹ năng hoạch định và đề xuất các giải 
pháp kinh doanh phù hợp cho tổ chức, doanh 
nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.

Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức 
nghề nghiệp cần thiết của một nhà kinh tế có bản 
lĩnh nghề nghiệp và thái độ trung thực, có trách 
nhiệm trong công việc và tinh thần làm việc vì sự 
phát triển của nhân loại.

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh số 
có kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và 
quản lý kinh tế trong thời đại số; có kiến thức chuyên sâu 
về kinh doanh trên nền tảng số và các kỹ năng dẫn dắt 
để chuyển đổi số cho các tổ chức hay các doanh nghiệp; 
có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung 
kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự 
thay đổi của môi trường làm việc.

Chương chình đào tạo cũng góp phần nâng cao phẩm 
chất chính trị; đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp; 
tinh thần vì cộng đồng xã hội; tuân thủ pháp luật và tinh 
thần học tập suốt đời cho sinh viên

Chuyên gia lập dự án và lập kế 
hoạch về chuyển đổi số, an toàn 
và bảo mật thông tin  kinh tế tại 
các Bộ, Ngành từ Trung ương tới 
địa phương, các ngân hàng, các 
công ty tài chính, các công ty kinh 
doanh và kinh doanh trực tuyến;

Chuyên gia tư vấn các giải pháp 
chuyển đổi số cho doanh nghiệp 
và các tổ chức có nhu cầu;

Chuyên gia quản lý thương mại, 
quản lý hệ thống kinh doanh trực 
tuyến, quản lý kênh phân phối cho 
các doanh nghiệp sản xuất, tập 
đoàn kinh tế, công ty thương mại 
- dịch vụ,...

Chuyên viên hoặc quản lý tại các 
doanh nghiệp cung cấp giải pháp 
thương mại điện tử, giải pháp kinh 
doanh trên nền tảng số;

Chuyên viên truyền thông và quản 
trị kênh truyền thông cho các tổ 
chức hoặc doanh nghiệp;

Nghiên cứu, giảng dạy về Kinh tế 
số, Kinh doanh số tại các Trường 
Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên 
cứu,...

Liên hệ: 
KHOA KINH TẾ SỐ

Mục tiêu chung 

Mục tiêu cụ thể
Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

K i n h  tế  s ố

731010 9

K in h  tế  và 

K in h  do a n h  s ố

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Học viện Chính sách và Phát triển, 

KĐT Nam An Khánh, An Thượng, Hoài 

Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te-so              

091 242 6326 (thầy Tú) 

0982 239982 (thầy Trường)

facebook.com/KinhtesoAPD 

Thiết kế website thương mại điện tử
Chuyển đổi số
Luật thương mại
Công nghệ tài chính
Marketing số

Khoa học quản lý
Truyền thông đa phương tiện
Quản trị nhân lực
Nghiên cứu thị trường
An toàn và bảo mật thương mại điện tử
Các mô hình kinh doanh số
Quản trị rủi ro
Quản trị chuỗi cung ứng
Quản trị chiến lược

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHUYÊN NGÀNH

Bắt  buộc

Lựa  chọn 
(3-4 môn)

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH
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Chuyên viên phân tích dữ liệu và thực hiện công 
tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại các 
cơ quan quản lý của Nhà nước thuộc các Bộ/
Ban/Ngành hay các Viện nghiên cứu;

Chuyên gia xây dựng và phát triển các mô hình 
phân tích dữ liệu lớn, đề xuất các chính sách 
nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi 
ro cho các tổ chức, doanh nghiệp;

Chuyên gia quản trị rủi ro cho các ngân hàng 
và tổ chức tài chính;

Chuyên viên thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu 
cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu 
nghiên cứu và phân tích dữ liệu kinh doanh 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp;

Nghiên cứu viên và giảng viên giảng dạy về 
khoa học dữ liệu tại các cơ sở giáo dục đại học 
hay Viện nghiên cứu;

Độc lập hoặc tham gia thành lập doanh 
nghiệp, thành lập cơ sở đào tạo các khóa học 
ngắn hạn liên quan đến khai thác và phân tích 
dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh.

Sinh viên được đào tạo cả các kiến thức công nghệ, 
khoa học dữ liệu và kinh tế, kinh doanh.

Đào tạo cử nhân Kinh tế số có kiến thức cơ bản 
về kinh tế, kinh doanh và công nghệ thông tin; 
có kiến thức chuyên sâu về việc sử dụng công 
cụ phân tích dữ liệu lớn để giải quyết các vấn 
đề trong kinh tế và kinh doanh; có tư duy nghiên 
cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến 
thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi 
với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Chương trình đào tạo cũng góp phần nâng cao 
phẩm chất chính trị; đạo đức cá nhân và đạo 
đức nghề nghiệp; tinh thần vì cộng đồng xã hội; 
tuân thủ pháp luật và tinh thần học tập suốt đời 
cho sinh viên.

Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và phân tích 
dữ liệu, nắm được các nguyên lý kinh tế - kinh 
doanh cơ bản của nền kinh tế và doanh nghiệp, 
đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc các ngành 
tài chính, ngân hàng, marketing hay doanh 
nghiệp công nghệ trong nền kinh tế số;

Có kiến thức chuyên sâu về việc khai thác công 
cụ quản trị và phân tích dữ liệu lớn như Spark, 
Tableau, Power BI, Data Mining, Machine 
Learning, Python, R,... Ngoài ra, cử nhân tốt 
nghiệp chuyên ngành “Phân tích dữ liệu lớn 
trong kinh tế và kinh doanh” sẽ hiểu được tác 
động của các công nghệ khai thác dữ liệu lớn 
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 
để thực hiện chuyển đổi số cho các tổ chức/
doanh nghiệp;

Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, khai 
thác các công cụ thống kê và triển khai các 
phần mềm chuyên dụng để phân tích dữ liệu 
trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh nhằm nâng 
cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, phát 
triển, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng nghiên 
cứu khoa học, kỹ năng quản lý thời gian và 
nguồn lực, phát triển tư duy hệ thống, tư duy 
phản biện;

Có kỹ năng viết báo cáo phân tích, thuyết trình 
và làm việc theo nhóm;

Trên cơ sở nguồn dữ liệu hiện có, cử nhân chuyên 
ngành “Phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh 
doanh” sẽ đánh giá và đề xuất các giải pháp 
kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp.

Có ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. Có ý thức quan tâm đến cộng đồng, 
chủ động, tích cực tham gia hoạt động chính 
trị, xã hội  và các đoàn thể;

Có tác phong làm việc khoa học và chuyên 
nghiệp, tư duy năng động, coi trọng hiệu quả 
công việc;

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết 
của một nhà kinh tế, có bản lĩnh nghề nghiệp và 
thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm 
trong công việc.

Kinh tế số

7310101

Phân tích dữ liệu lớn trong 
Kinh tế và Kinh doanh

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Liên hệ:  KHOA KINH TẾ SỐ

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/khoa-kinh-te-so         

091 242 6326 (thầy Tú) 

0982 239982 (thầy Trường)

 https://www.facebook.com/KinhtesoAPD 

Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể

VỀ KIẾN THỨC VỀ KỸ NĂNG

VỀ THÁI ĐỘ

1 2

3

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo
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Chuyên ngành Đầu tư 4142 Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CLC

600 giờ học tiếng Anh chuyên sâu (IELTS)

Chương trình đạo tạo, giáo trình giảng dạy được 
nhập khẩu từ nước ngoài.

Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, tốt nghiệp 
tại các trường đại học danh tiếng ở các nước 
phát triển sử dụng tiếng Anh.

Có cơ hội học chuyển tiếp sang Mỹ - Anh từ năm 
thứ 2.

Đào tạo cử nhân đại học ngành Kinh tế quốc tế, 
chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chương trình Chất 
lượng cao có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, 
quản lý và kiến thức chuyên môn về kinh tế quốc tế, 
nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và kinh tế học 
hiện đại; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe 
tốt; có khả năng tư duy độc lập và năng lực tự tìm tòi, 
bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc. Trong 
đó, đặc biệt chú trọng các kiến thức chuyên môn sâu 
về tác động qua lại lẫn nhau về mặt kinh tế giữa các 
quốc gia; phân tích cơ sở và lợi ích của các quan hệ 
kinh tế quốc tế, bao gồm thương mại quốc tế, đầu tư 
quốc tế, thị trường quốc tế, tài chính quốc tế, luật kinh 
tế quốc tế và những chính sách định hướng cho các 
quan hệ đó; nghiên cứu các hình thức và tác động của 
hội nhập kinh tế quốc tế đến việc hoạch định chính 
sách kinh tế đối ngoại của các quốc gia.

Chuyên viên tư vấn, phân tích chính sách 
về kinh tế quốc tế: Có đủ năng lực làm 
việc tại các cơ quan quản lý nhà nước 
về kinh tế - xã hội từ trung ương đến 
địa phương liên quan đến chuyên môn 
về phân tích thực trạng, đánh giá tác 
động của các hoạt động đầu tư quốc tế, 
thương mại quốc tế, chính sách kinh tế 
đối ngoại…; 

Cán bộ dự án: Có đủ năng lực làm việc tại 
các dự án phát triển, các tổ chức quốc tế 
liên quan đến lĩnh vực kinh tế đối ngoại;

Nghiên cứu viên và giảng viên: Có khả 
năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ 
sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu 
ở các môn/lĩnh vực liên quan đến Kinh tế 
học, Kinh tế quốc tế; nghiên cứu, tư vấn 
về đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế, 
tài chính quốc tế…; 

Nhân viên trong khu vực doanh nghiệp: 
Có khả năng làm việc tại bộ phận kinh 
doanh xuất nhập khẩu, đối ngoại, 
marketing, logistics… của các doanh 
nghiệp có giao dịch với các đối tác nước 
ngoài, các công ty có vốn đầu tư nước 
ngoài, các khu công nghiệp…

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/cac-chuong-trinh-dao-

tao2/-/asset_publisher/PbC7wQtbGipr/

content/id/468804    

096 619 2042 (thầy Tuấn) 

096 504 3938 (thầy Trụ)

https://www.facebook.com/CLCAPD

Logistics và vận tải quốc tế
Marketing quốc tế
Tài chính quốc tế
Kế toán quốc tế

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Đại học

K inh  tế quốc tế

72310106

K inh  tế đối ngoại CLC

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

43Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại CLC

TỔNG SỐ TÍN CHỈ
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Chuyên ngành Đầu tư 43Chuyên ngành Tài chính CLC44

600 giờ học tiếng Anh chuyên sâu (IELTS)

Chương trình đạo tạo, giáo trình giảng dạy được nhập 
khẩu từ nước ngoài.

Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, tốt nghiệp tại các 
trường đại học danh tiếng ở các nước phát triển sử 
dụng tiếng Anh.

Có cơ hội học chuyển tiếp sang Mỹ - Anh từ năm thứ 2.

Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Tài chính - 
chương trình Chất lượng cao nắm vững kiến thức cơ bản 
về kinh tế xã hội, quản lý và kiến thức, kỹ năng chuyên 
sâu về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực tài chính trong nền 
kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có phẩm chất 
chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có khả năng tư duy 
độc lập và năng lực tự tìm kiếm, bổ sung kiến thức theo 
yêu cầu của công việc. Cử nhân chuyên ngành Tài chính 
chương trình Chất lượng cao có khả năng vận dụng các 
kiến thức tài chính chuyên sâu và kỹ năng nghiệp vụ để 
đảm nhiệm tốt các công việc khác nhau trong lĩnh vực 
tài chính, ngân hàng, kế toán, thuế, bảo hiểm,… tại các 
doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tại các cơ quan 
quản lý nhà nước hay tham gia quá trình tư vấn, quản 
trị hoạt động của các doanh nghiệp và hoạch định, tổ 
chức thực hiện, đánh giá các chính sách kinh tế - tài 
chính tại các cơ quan nhà nước.

Khối/ban tài chính – kế toán của 
các doanh nghiệp.

Ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tín dụng khác.

Công ty chứng khoán, công ty tài 
chính, quỹ đầu tư.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
(bộ phận tài chính - kế toán của 
các doanh nghiệp FDI, ngân hàng 
nước ngoài, công ty chứng khoán, 
quỹ đầu tư nước ngoài).

Cơ quan quản lý tài chính cấp 
Trung ương hoặc địa phương.

Các trường Đại học, Viện nghiên 
cứu, tổ chức tài chính quốc tế 
(World Bank, ADB, IMF).

Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển, KĐT Nam An 

Khánh, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

http://apd.edu.vn/cac-chuong-trinh-dao-

tao2/-/asset_publisher/PbC7wQtbGipr/

content/id/412318

096 619 2042 (thầy Tuấn) 

096 504 3938 (thầy Trụ)

https://www.facebook.com/CLCAPD

Nguyên lý đầu tư
Tài chính quốc tế
Quản trị rủi ro tài chính
Đầu tư quốc tế
Thẩm định dự án đầu tư
Phân tích báo cáo tài chính
Thị trường phái sinh

CƠ HỘI  NGHỀ NGHIỆP

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO  TẠO  (năm)

138
3,5-4

Đại học

Tài ch ính  -  Ngân hàng

7340201

Tài ch ính  CLC

Trình độ đào tạo:

Ngành đào tạo: 

Mã số:

Chuyên ngành:
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Liên hệ: KHOA NGOẠI NGỮ

Học viện Chính sách và Phát triển, 

KĐT Nam An Khánh, An Thượng, Hoài 

Đức, Hà Nội

http://tuyensinh.apd.edu.vn         

0918 604 730

https://www.facebook.com/

khoangoaingu.apd/

Đào tạo trình độ cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh chuyên 
ngành Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh có đủ kiến thức 
nền tảng của ngôn ngữ Anh theo hướng ứng dụng nhằm 
trang bị cho sinh viên năng lực chuyên môn; có kỹ năng 
giao tiếp ngôn ngữ Anh thành thạo và kỹ năng nghề 
nghiệp thực tế; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác 
phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc 
hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh có sử dụng 
tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của 
nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; có tư duy 
nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học để bổ sung kiến 
thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự 
thay đổi của môi trường làm việc.

Mục tiêu đào tạo 

Ngôn ngữ Anh

7220201

Tiếng Anh Kinh tế  
và Kinh doanh

Ngành đào tạo:

Mã số:

Chuyên ngành:

Thực hành tiếng
Lý thuyết tiếng
Thực hành biên dịch
Giới thiệu về hành vi tổ chức
Giới thiệu về quản trị
Tài chính doanh nghiệp
Đầu tư quốc tế
Thương mại điện tử
Đàm phán kinh tế quốc tế

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh: có khả năng giao tiếp 
bằng tiếng Anh, đặc biệt liên quan tới tiếng Anh 
kinh tế và kinh doanh.

Kỹ năng Biên dịch: sinh viên nắm được kiến thức 
nền tảng và phương pháp dịch thuật. 

Kỹ năng phân tích.

Kỹ năng đàm phán

Chương trình đào tạo được thiết kế tập trung vào 
kiến thức Ngôn ngữ Anh và kiến thức chuyên sâu về 
tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh. 

Chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại và 
học hỏi nhiều kinh nghiệm trên cơ sở khảo sát các 
chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài. 

Chương trình đào tạo được thiết kế lấy người học 
làm trung tâm. Nội dung đào tạo các môn học gắn 
liền với thực hành, giúp người học vận dụng kiến 
thức vào thực tiễn ngay khi tốt nghiệp.

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành 
Tiếng Anh Kinh tế và Kinh doanh khi ra 
trường có thể đảm nhận các công việc trong 
khu vực Nhà nước, tư nhân và các tổ chức 
khác tại các vị trí như:

Biên dịch, quan hệ quốc tế và đối 
ngoại tại các doanh nghiệp, các cơ 
quan truyền thông, các tổ chức có 
các hoạt động kinh tế và kinh doanh 
của Việt Nam và quốc tế.

Nhân viên kinh doanh và các vị trí 
khác trong các phòng chức năng của 
các tổ chức, nghiên cứu thị trường 
trong các đơn vị hoăc tập đoàn kinh 
doanh, doanh nghiệp Việt Nam và 
quốc tế với lợi thế đặc biệt về sử dụng 
tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế và 
kinh doanh.

Nhân viên tư vấn cho các tổ chức tư 
vấn, các tổ chức chính trị, các tổ chức 
xã hội, các tổ chức phi chính phủ.

Đảm nhận công tác giảng dạy tiếng 
Anh chuyên ngành Tiếng Anh Kinh tế 
và Kinh doanh tại các cơ sở đào tạo 
khác nhau khi được bồi dưỡng thêm 
về nghiệp vụ sư phạm.

Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ 
chức kinh tế theo quy định của pháp 
luật.

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

CÁC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHUYÊN NGÀNH

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Giới thiệu chung 
Chương trình đào tạo

NĂMTC
126 3,5-4

Tổng số tín chỉ Thời gian đào tạo
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N G À N H  K I N H  T Ế  Q U Ố C  T Ế
-Chuyên ngành Tài chính chất lượng cao giảng 
dạy bằng Tiếng Anh

7310101

7340201

7340201_CLC

7310205

7310106

7310106_CLC

7340101

7310105

7340301

7380107

7310109

7220201

24,95 24,2

23,35 24,5

24 24,2

2470

40

110

270

190

80

270

100

100

120

24,2

25,6 24,7

25,6 24,7

25,25 24,5

24,85

26

25,05

24,65

24,45

27

25

Ngành/ Chuyên ngành Mã
ngành 2021 2022

1.550

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy48

Tổ hợp mônChỉ tiêu

Điểm
trúng tuyển

A00, A01, D01, C01

 A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

 C00, A01, D01, D09

A00, A01, D01, D07

A00, A01, D01, D07

 A00, A01, D01, C01

A00, A01, D01, C02

C00, A00, D01, D09

A00, A01, D01, C01

N G À N H  K I N H  T Ế
- Chuyên ngành Đầu tư;
- Chuyên ngành Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực;
- Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án;

N G À N H  T À I  C H Í N H  - N G Â N  H À N G
- Chuyên ngành Tài chính;
- Chuyên ngành Ngân hang.

N G À N H  Q U Ả N  L Ý  N H À  N Ư Ớ C
- Chuyên ngành Quản lý công.

N G À N H  K I N H  T Ế  Q U Ố C  T Ế
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại;
- Chuyên ngành Thương mại quốc tế & logistics.

N G À N H  K I N H  T Ế  Q U Ố C  T Ế
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại chất lượng 
cao giảng dạy bằng Tiếng Anh.

N G À N H  Q U Ả N  T R Ị  K I N H  D O A N H
- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp;
- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch;
- Chuyên ngành Quản trị marketing. 

N G À N H  K I N H  T Ế  P H Á T  T R I Ể N
- Chuyên ngành Kinh tế phát triển;
- Chuyên ngành Kế hoạch phát triển;
- Chuyên ngành Kinh tế hợp tác.

N G À N H  L U Ậ T  K I N H  T Ế
- Chuyên ngành Luật đầu tư kinh doanh.

N G À N H  K Ế  T O Á N
- Chuyên ngành Kế toán kiểm toán.

120

100

24,6C00, A00, D01, D09

A00, A01, D01, C01

N G À N H  K I N H  T Ế  S Ố
- Chuyên ngành Kinh tế và kinh doanh số ;
- Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong kinh 
tế và kinh doanh.

N G À N H  N G Ô N  N G Ữ  A N H
- Chuyên ngành Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh.

(30,8 thang 
điểm 40)




